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PHỤ LỤC I
HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 
KHU VỰC THÀNH THỊ TRONG TĐTNN 2025
(Ban hành kèm theo Công văn số      /BCĐTW-CTK ngày     /5/2025 
của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trung ương)

Bước 1: Lấy danh sách đơn vị điều tra từ Bảng kê, chọn “Quản lý Đơn vị điều tra/Danh sách đơn vị điều tra từ Bảng kê”, chọn “Tỉnh/thành phố; huyện/quận; xã/phường”, chọn “Xem danh sách”, chọn “Xuất danh sách ra Excel theo sheet”.
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Bước 2: Cập nhật Danh sách Đơn vị điều tra từ Excel được lấy từ file mẫu “Danh sách đơn vị điều tra từ Bảng kê” ở Bước 1, thực hiện nhập thông tin cột 20_Mã địa bàn, cột 21_Tên địa bàn và cột 22_Mã hộ, sau đó chọn “Cập nhật Danh sách Đơn vị điều tra từ Excel”, chọn “Tỉnh/thành phố; huyện/quận; xã/phường”, chọn ”Import từ Excel”, chọn “Chọn tệp Excel”, chọn “Thực hiện import”.
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Một số trường hợp khi cập nhật Danh sách đơn vị điều tra từ Excel như sau:
- Trường hợp 1: 01 tổ dân phố/thôn thành 01 địa bàn, chương trình tự động điền thông tin các cột 20, cột 21 và cột 22 căn cứ vào danh sách địa bàn điều tra đã được cập nhật trang web điều hành và danh sách đơn vị điều tra từ Bảng kê hộ, như sau: 
[image: ]   
- Trường hợp 2: 01 tổ dân phố/thôn thành từ 02 địa bàn điều tra trở lên, điền thông tin các cột 20, cột 21 và cột 22 căn cứ vào danh sách địa bàn điều tra đã được cập nhật trang web điều hành và danh sách đơn vị điều tra từ Bảng kê hộ, như sau: 
[bookmark: _GoBack][image: ]        
 - Trường hợp 3: Nhiều tổ dân phố thành 01 địa bàn điều tra, điền thông tin các cột 20, cột 21 và cột 22 căn cứ vào danh sách địa bàn điều tra đã được cập nhật trang web điều hành và danh sách đơn vị điều tra từ Bảng kê hộ, như sau: 
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          Lưu ý: 	
- Không được phép thay đổi các cột từ cột 1 đến cột 19 của file “Danh sách đơn vị điều tra từ Bảng kê” để tránh chỉnh sửa sai dữ liệu. Bổ sung thông tin vào cột 20, cột 21 và cột 22. Cập nhật Danh sách đơn vị điều tra được thực hiện theo xã, mỗi xã 1 file gồm nhiều sheet, mỗi sheet là 01 tổ dân phố/thôn.
- Mã hộ trong 01 ĐBĐT được đánh thứ tự từ 001 đến hết danh sách hộ.
- Chương trình đưa ra thông báo lỗi, mô tả lỗi, vị trí lỗi khi đọc dữ liệu file Excel được cập nhật lên. Nếu các thông báo lỗi chưa được sửa hết, chương trình không cho phép “Lưu lại” file “Danh sách đơn vị điều tra từ Bảng kê” vừa tải lên. Thông báo lỗi hiển thị như sau: 
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TONG DIEU TRA NONG THON, NONG NGHIEP NAM 2025

DANH SACH BANG KE HO - Khu vic Thanh thi
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DANH SACH BANG KE HO - Khu virc Thanh thi
Tinh/Thanh phé: 17 Tinh Hod Binh
Lu yi: File d khda cdc cdt tir cét 1-> cot 19 dé tranh chinh siza sai diF liéu, chi djén thong tin vio cdt 20, 21, 22.
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TONG DIEU TRA NONG THON, NONG NGHIEP NAM 2025
DANH SACH BANG KE HO - Khu vic Thanh thi
Tinh/Thanh phé: 17 Tinh Hoé Binh
Luu y: File dé khda cdc cét tir o6t 1 -> cét 19 d& trdnh chinh sira sai dit liu, chi dign théng tin vao cét 20, 21, 22.
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DANH SACH BANG KE HO - Khu vic Thanh thi
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Luu y: File dé khda cdc cét tir o6t 1 -> cét 19 d& trdnh chinh sira sai dit liu, chi dign théng tin vao cét 20, 21, 22.

i STTho | STThe Trong Dichwgners |
st 1DHO Matinh | 2| M3X3 | TINT | Mathon | Ten thon |kni dieu | sau khi | Hovatén chiho | Diachihg | Dién thogi | Nong | dc: an Tén dia ban
i tra | sipxép nghiép | Trong . _
ot  lam [Lam thue

1 2 3 ) s 5 7 ) ) 10 11 2 3 14 5 | 16 | 7 | @ 19 20 2
1 [ 171500492400400247 | 17 | 152 [ 04924 | 1 | 004 |Tiukhus[ 247 1 MAITANSINH | Tiéukhu [ 0912836764 | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
2 [ 171520492400400248 | 17 [ 152 | 04924 | 1 [ 004 |Tiukhu6| 248 2| MAITHONG NHET | Tiéu khu 6| 0977567719 | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+12
3 [171520492400400249 [ 17 [ 152 ['04s24 | 1 [ oo4a |[Ti€ukhue[ 249 3 |NGUYEN MANH HA| Tiéu khu6 [ 0387041468 [ 1 0 0 0 0 0 001 | Tidukhu 2+4+6+8+13
4 [ 171520492000500021 | 17| 152 | 04924 | 1 [ 005 |Tiukhus| 21 1 L& Thanh Tam T61 [ osse2ssee2 | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
5 [ 171520492400500023 | 17 [ 152 | 04924 | 1 [ 005 |Tiéukhus| 23 2 L& xuan trai T61 [ 0978532665 | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
6 [ 171520492400500029 | 17 [ 152 | 04924 | 1 | 005 |Tiukhus| 29 3 |NguyEnQuangket| 161 [ossse2sss2 | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
7 [171520492000500032 | 17| 152 | 04924 | 1 [ 005 |Tiukhus| 32 4 a0 Van Tinh 161 [osersaziia | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
5 [ 171520492400500039 | 17 [ 152 | 04924 | 1 | 005 |Tiukhus| 39 5 |NguyBnvanving| 161 [ ossaos1ssi| 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
5 [ 171520492400500099 | 17 [ 152 | 04924 | 1 [ 005 |Tiuknus| 49 6 | Phantlvong | 161 [ os7ase2ss| 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
10 [ 171520492400500051 | 17 [ 152 | 04924 | 1 | 005 |Tiukhus| 51 7| NguyEnkhicson | 161 | 0ss7massss | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
11 [ 171520492400500052 | 17 [ 152 | 04924 | 1 | 005 |Tiuknus| 52 5 Vi Thi Thanh T61 [ o97ess233s | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
12 [ 171520492400500054 | 17 | 152 | 04924 | 1 | 005 |Tiukhus| 54 9 | PhanThanhiong | 761 | ossa7easss | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
13 [ 171520492400500086 | 17 | 152 | 04924 | 1 | 005 |Tiéukhus| 86 10 | NguyBnvanvidn| 164 | 03786523z | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
14 [ 171520492400500131 | 17 [ 152 | 04924 | 1 [ 005 |Tiukhus| 131 1 PhanThiHal | xomMo | 0397772026 | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
15 [ 171520492400500140 | 17 [ 152 | 04924 | 1 [ 005 |Tiukhus| 140 12| NguyEnThiQuy | 764 | 033686953 | 1 o o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
16 [ 171520492400500174 | 17 [ 152 | 04924 | 1 [ 005 |Tiukhus| 174 13 Nguy@nQuangTus] 163 | oa7zeman | 1 1 o o o o 001_| Tiéu khu 2+4+6+8+11
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DANH SACH LI IMPORT DU LIEU TU' EXCEL

STT  Tensheet  Dong Gid i Thong bao I5i
1 o1 10 maDiaBan M3 dia ban khong c6 trong danh sich ia ban da cap nhat.
2 on 10 MaHo Ma ho khong lién tiép trong Ma dia ban ‘004’ M ho hién tai = ‘002, phai 13 = ‘003"
3 on 129 MaHo Ma ho khong lién tiép trong Ma dia ban ‘004’ M ho hién tai = ‘003", phai 13 = 004"
4 on 130 MaHo M3 ho khong lién tiép trong Ma dia ban ‘004’ M ho hién tai = ‘004, phai 13 = ‘005"
5 on 131 MaHo Ma ho khong lién tiép trong Ma dia ban ‘004’ M ho hién tai = ‘005", phdi 13 = ‘006"
6 o1 132 MaHo Ma ho khong lién tiép trong Ma dia ban ‘004’ M ho hién tai = ‘006", phai 13 = ‘007"
7 om 133 MaHo Ma ho khong lién tiép trong Ma dia ban ‘004’ M ho hién tai = ‘007, phai 13 = ‘008"
8 o1 134 MaHo Ma h khong lién tiép trong Ma dia ban ‘004’ M ho hién tai = ‘008", phai 13 = ‘009"
9 on 135 MaHo Ma ho khong lién tiép trong Ma dia ban ‘004’ M3 ho hién tai = ‘009", phai 13 = ‘010"
10 o1 136 MaHo Ma ho khong lién tiép trong Ma dia ban ‘004’ M ho hién tai = ‘010", phai 13 = ‘011"
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